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UBND TỈNH KON TUM 

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

THÔNG BÁO CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 2019  

CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂK RƠ ÔNG, HUYỆN TU MƠ RÔNG 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-QBVPTR ngày        tháng       năm          của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh) 

TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích rừng 

cung ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)    

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

Tổng cộng (110 hộ gia đình)   1.212,94 1.091,65 
 

977.017.045 

I Đã mở tài khoản ngân hàng (84 hộ)   933,91 840,52 
 

752.302.960 

1 A Anh Kon Hia 1 10,63 9,57 897.043 8.582.005 

2 A Bét Kon Hia 1 10,05 9,05 897.043 8.113.748 

3 A Chim Kon Hia 1 12,18 10,96 897.043 9.833.380 

4 A Đăng Kon Hia 1 14,41 12,97 897.043 11.633.744 

5 A Đik Kon Hia 1 11,76 10,58 897.043 9.494.298 

6 A Gean Kon Hia 1 12,73 11,46 897.043 10.277.416 

7 A H Vắt Kon Hia 1 10,91 9,82 897.043 8.808.060 

8 A Hia Kon Hia 1 12,76 11,48 897.043 10.301.636 

9 A Hồng Kon Hia 1 11,17 10,05 897.043 9.017.968 

10 A Khúa Kon Hia 1 6,89 6,20 897.043 5.562.561 

11 A Lớp Kon Hia 1 10,36 9,32 897.043 8.364.024 

12 A Nim Kon Hia 1 11,02 9,92 897.043 8.896.868 

13 A Nui Kon Hia 1 10,50 9,45 897.043 8.477.052 

14 A Phiếu Kon Hia 1 13,94 12,55 897.043 11.254.295 

15 A Plea Kon Hia 1 15,19 13,67 897.043 12.263.468 

16 A Puok Kon Hia 1 11,59 10,43 897.043 9.357.050 

17 A Quân Kon Hia 1 14,00 12,60 897.043 11.302.736 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích rừng 

cung ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)    

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

18 A Sơn Kon Hia 1 10,38 9,34 897.043 8.380.171 

19 A Thê Kon Hia 1 11,02 9,92 897.043 8.896.868 

20 A Toan Kon Hia 1 13,85 12,47 897.043 11.181.635 

21 A Tý (B) Kon Hia 1 11,64 10,48 897.043 9.397.417 

22 Y Chêa Kon Hia 1 15,42 13,88 897.043 12.449.156 

23 Y Chík Kon Hia 1 12,20 10,98 897.043 9.849.527 

24 Y Dương Kon Hia 1 0,37 0,33 897.043 298.715 

25 Y Lang Kon Hia 1 10,80 9,72 897.043 8.719.253 

26 A Dút Kon Hia 2 9,04 8,14 838.713 6.823.772 

27 A Lô Kon Hia 2 12,33 11,10 838.713 9.307.203 

28 A Thoan Kon Hia 2 10,60 9,54 838.713 8.001.326 

29 A Anh Kon Hia 3 13,53 12,18 897.043 10.923.287 

30 A Béo Kon Hia 3 14,91 13,42 897.043 12.037.413 

31 A Bêu Kon Hia 3 16,68 15,01 897.043 13.466.402 

32 A Binh Kon Hia 3 8,14 7,33 897.043 6.571.733 

33 A Bin Kon Hia 3 11,25 10,13 897.043 9.082.555 

34 A Bút Kon Hia 3 11,51 10,36 897.043 9.292.463 

35 A Chai Kon Hia 3 13,03 11,73 897.043 10.519.617 

36 A Chiếu Kon Hia 3 11,13 10,02 897.043 8.985.675 

37 A Chung Kon Hia 3 12,53 11,28 897.043 10.115.948 

38 A Eang Kon Hia 3 13,32 11,99 897.043 10.753.745 

39 A En Kon Hia 3 11,34 10,21 897.043 9.155.216 

40 A Gen Kon Hia 3 11,12 10,01 897.043 8.977.601 

41 A Gih Kon Hia 3 10,69 9,62 897.043 8.630.446 

42 A HViêu Kon Hia 3 13,97 12,57 897.043 11.278.515 

43 A HDung Kon Hia 3 12,30 11,07 897.043 9.930.260 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích rừng 

cung ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)    

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

44 A Khấp Kon Hia 3 14,25 12,83 897.043 11.504.570 

45 A Khin Kon Hia 3 14,06 12,65 897.043 11.351.176 

46 A Kim Kon Hia 3 1,99 1,79 897.043 1.606.603 

47 A Kloh Kon Hia 3 10,37 9,33 897.043 8.372.098 

48 A Nép Kon Hia 3 15,44 13,90 897.043 12.465.303 

49 A Ngang Kon Hia 3 5,41 4,87 897.043 4.367.700 

50 A Nghê Kon Hia 3 10,69 9,62 897.043 8.630.446 

51 A Nghi Kon Hia 3 10,35 9,32 897.043 8.355.951 

52 A Ngrông Kon Hia 3 10,22 9,20 897.043 8.250.997 

53 A Nhân Kon Hia 3 12,37 11,13 897.043 9.986.774 

54 A Nhơi Kon Hia 3 10,04 9,04 897.043 8.105.676 

55 A Nông Kon Hia 3 10,33 9,30 897.043 8.339.804 

56 A Phân Kon Hia 3 13,72 12,35 897.043 11.076.681 

57 A Phơi Kon Hia 3 11,34 10,21 897.043 9.155.216 

58 A Phôn Kon Hia 3 13,45 12,11 897.043 10.858.699 

59 A Sách Kon Hia 3 10,05 9,05 897.043 8.113.749 

60 A Tài Kon Hia 3 10,05 9,05 897.043 8.113.749 

61 A Téo Kon Hia 3 12,79 11,51 897.043 10.325.856 

62 A Thóc Kon Hia 3 4,85 4,37 897.043 3.915.591 

63 A Thu Kon Hia 3 12,29 11,06 897.043 9.922.187 

64 A Ước Kon Hia 3 8,40 7,56 897.043 6.781.641 

65 A Văn Kon Hia 3 10,66 9,59 897.043 8.606.226 

66 A Vinh Kon Hia 3 13,51 12,16 897.043 10.907.140 

67 Y Đạn Kon Hia 3 13,89 12,50 897.043 11.213.928 

68 Y Diam Kon Hia 3 12,10 10,89 897.043 9.768.793 

69 Y Dui Kon Hia 3 10,65 9,59 897.043 8.598.152 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích rừng 

cung ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)    

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

70 Y He Kon Hia 3 11,42 10,28 897.043 9.219.803 

71 Y i Kon Hia 3 10,58 9,52 897.043 8.541.639 

72 Y Phi Kon Hia 3 10,13 9,12 897.043 8.178.336 

73 Y Plua Kon Hia 3 9,49 8,54 897.043 7.661.640 

74 Y Thêu Kon Hia 3 11,92 10,73 897.043 9.623.472 

75 A Bêm La Giông 10,06 9,05 897.043 8.121.823 

76 A Hùng La Giông 12,87 11,58 897.043 10.390.443 

77 A Miên La Giông 9,11 8,20 897.043 7.354.851 

78 A Ngao La Giông 10,20 9,18 897.043 8.234.850 

79 A Phát La Giông 7,44 6,70 897.043 6.006.597 

80 A Ré La Giông 7,52 6,77 897.043 6.071.184 

81 A Thêr La Giông 8,46 7,61 897.043 6.830.082 

82 A Thinh La Giông 6,94 6,25 897.043 5.602.927 

83 A Thó La Giông 10,97 9,87 897.043 8.856.501 

84 A Viác La Giông 10,34 9,31 897.043 8.347.878 

II Chưa mở tài khoản ngân hàng (26 hộ)   279,03 251,13 
 

224.714.085 

1 Y Duộc Kon Hia 1 10,19 9,17 897.043 8.226.777 

2 A Hai Kon Hia 1 2,02 1,82 897.043 1.630.823 

3 A Long Kon Hia 1 0,80 0,72 897.043 645.871 

4 A Phiên Kon Hia 1 10,11 9,10 897.043 8.162.190 

5 A Vê Kon Hia 1 13,17 11,85 897.043 10.632.645 

6 A Hồng Kon Hia 2 10,62 9,56 838.713 8.016.423 

7 A Đem Kon Hia 3 14,12 12,71 897.043 11.399.616 

8 A Dinh Kon Hia 3 11,54 10,39 897.043 9.316.683 

9 A Dúc Kon Hia 3 16,22 14,60 897.043 13.095.026 

10 A Hinh Kon Hia 3 9,64 8,68 897.043 7.782.741 
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TT 
Bên cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng 
Thôn 

 Diện tích rừng 

cung ứng (ha)  

 Diện tích rừng 

được chi trả 

DVMTR (ha)  

 Số tiền chi trả cho 

01 ha rừng 

(đồng/ha)    

 Số tiền được chi trả 

(đồng)  

[1] [2]  [3]   [4]   [5]   [6]   [7=5x6]  

11 A Huấn Kon Hia 3 14,85 13,37 897.043 11.988.973 

12 A Hùng Kon Hia 3 9,93 8,94 897.043 8.016.869 

13 A Mi Kon Hia 3 10,14 9,13 897.043 8.186.410 

14 A Mon Kon Hia 3 9,13 8,22 897.043 7.370.998 

15 A Nhai Kon Hia 3 11,37 10,23 897.043 9.179.436 

16 A Nhật Kon Hia 3 15,34 13,81 897.043 12.384.569 

17 A Nua Kon Hia 3 11,97 10,77 897.043 9.663.839 

18 A Pho Kon Hia 3 12,81 11,53 897.043 10.342.003 

19 A Phước Kon Hia 3 12,86 11,57 897.043 10.382.370 

20 A Pin Kon Hia 3 12,88 11,59 897.043 10.398.517 

21 A Sút Kon Hia 3 12,07 10,86 897.043 9.744.573 

22 A Vêu Kon Hia 3 12,83 11,55 897.043 10.358.150 

23 A Xê Kon Hia 3 10,63 9,57 897.043 8.582.006 

24 Y Sinh Kon Hia 3 11,93 10,74 897.043 9.631.545 

25 A Ha La Giông 7,13 6,42 897.043 5.756.322 

26 A Nhoi La Giông 4,73 4,26 897.043 3.818.710 
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